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Tên cơ sở Số GPHĐ Ngày cấp GPHĐ Địa chỉ

1
Phòng khám Răng hàm mặt – Nha khoa MIRAI 2 thuộc
Hộ kinh doanh Nha khoa MIRAI

000786/HP-GPHĐ
2/12/2025

239 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải
Phòng

2 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 000268/HP-GPHĐ
9/12/2023

145A Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải
Phòng

3 Phòng khám chuyên khoa Nhi 000673/HP-GPHĐ 1/4/2024
Thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng

4
Phòng khám chuyên khoa Ngoại 000614/HP-GPHĐ 8/7/2023

Thôn Chợ Tổng, xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải 
Phòng

5
Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc hộ kinh doanh cá thể 
Vũ Văn Quỳnh 131/HD-GPHĐ 5/15/2025

Đội 8, thôn Đồng Xá Nam, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải 
Dương

6
Phòng khám đa khoa quốc tế Thăng Long thuộc Công ty 
CPDV Y tế quốc tế Bình An 262/HD-GPHĐ 9/30/2021

Lô 22-23, Khu đô thị Thanh Quang, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, 
tỉnh Hải Dương

7
Dịch vụ y tế 310/2013/GPHĐ-SYT 8/26/2013

Thôn Linh Đông, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải 
Phòng

8
Phòng khám đa Hà Nội 13/SYT-GPHĐ/2016 6/2/2016 Thôn Thái Mông, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

9
kinh doanh phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm 
mỹ Bác sĩ Vũ Thành Đông 000882/HP-GPHĐ 6/19/2025

Số nhà 09, lô B11, khu đô thị Hoàng Huy Mall, phường Kênh Dương, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

10
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 000630/HP-GPHĐ 10/31/2023

Thôn Phương Chử Bắc, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố
Hải Phòng

11
Phòng khám chuyên khoa Mắt BS Hoàng
Đức Hiếu 07/HD-GPHĐ 1/16/2023

Số 167 Trần Nhân Tông, thị trấn Thanh Hà, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

12
bệnh trong nước thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ cấp cứu Hải Dương 239/HD-GPHĐ 03/12/202

Số 7 đường Bình Lộc, phường Thanh Bình, thành
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

13
Phòng khám chuyên khoa nhi 26/GPHĐ-SYT 9/4/2012 Số 12 Hồ Sen - Dư Hàng - Lê Chân - thành phố Hải Phòng

14
Phòng khám đa khoa khu vực Kẻ Sặt 001150/HP-GPHĐ 9/9/2025 Đường Trần Hưng Đạo, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng

15 Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng 000562/HP-GPHĐ 4/7/2023
Số 11/180 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TỪ 01/01/2026 ĐẾN 19/8/2026



16
Phòng khám Nội tổng hợp 03/HD-GPHĐ 1/10/2023

Chợ Buộm, thị tứ Yết Kiêu, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 
Dương

17
Phòng khám chuyên khoa Nhi 252/2013/GPHĐ-SYT 6/7/2013 Xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

18 Trạm Y tế xã Kẻ Sặt, số 3 001036/HP-GPHĐ 8/6/2025 Thôn Hoà Ché, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng

19
Trạm Y tế xã Kẻ Sặt, số 2 001031/HP-GPHĐ 8/6/2025 Thôn Lại, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng

20
Phòng khám chuyên khoa Nội Bình An 279/HD-GPHĐ 8/23/2023

Tầng 2, toà nhà số 259 Vũ Khâm Lâm, phường Hải Tân, thành phố Hải 
Dương

21 Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng 190/HD-GPHĐ 12/31/2020
Số 440 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương

22
Phòng khám chuyên khoa Ngoại Minh Phúc 131/HD-GPHĐ 6/1/2022 Số 161 Trần Hưng Đạo, thị xã Kinh Môn, tinh Hải Dương

23
Phòng Chẩn trị y học cổ truyền 17/SYT-GPHĐ 11/26/2012 Số 88 khu I, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

24
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - Nha khoa 
Hùng Long thuộc hộ kinh doanh Nha khoa Hùng Long 001269/HP-GPHĐ 10/24/2025 Tổ dân phố 5, phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng

25
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 000679/HP-GPHĐ 1/26/2024

341 Trần Tất Văn, tổ dân phố Thi Đua 1, phường Tràng Minh, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng

26
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt ( thuộc Công ty 
Cổ phần đầu tư và thương mại Kim Thịnh An) 000489/HP-GPHĐ 7/18/2022

OH 02-1 Hoàng Huy Riverside, số 1 Chi Lăng, phường Thượng Lý, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

27
Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng thuộc CÔng ty 
TNHH Y Dược Đức Anh 001404/HP-GPHĐ 1/14/2026 Thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng

28
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng trực thuộc Công 
ty cổ phần dịch vụ thiết bị y tế Tâm An 000892/HP-GPHĐ 6/30/2025

Số 8 phố Chợ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng

29
Trạm Y tế phường Hải Dương, số 1 001207/HP-GPHĐ 8/26/2025 18 phố Nhà Thờ, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng

30 Phòng khám nội tổng hợp Thăng Long 96/HD-GPHĐ 7/20/2018
Số 51 đường Vinh Quang, thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương

31
Cơ sở dịch vụ y tế 40/SYT-GPHĐ 3/29/2013 Phố Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

32
Trạm Y tế xã Vĩnh Am, số 1 - Điểm trạm số 1 000835/HP-GPHĐ 8/8/2025 Thôn Cổ Am 2, xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng

33 Trạm y tế xã Vĩnh Am, số 3 1098/HP-GPHĐ 8/8/2025 Thôn Thượng Am, xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng



34
Trạm Y tế phường Thành Đông, số 1 001218/HP-GPHĐ 8/26/2025 Số 142B Phan Đình Phùng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng

35
Trạm Y tế phường Thành Đông, số 3 001220/HP-GPHĐ 8/26/2025 Số 6 Hoàng Hoa Thám, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng

36 Trạm Y tế xã Kiến Minh, số 1 71/2015/HP-GPHĐ 8/8/2025 Thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

37
Phòng khám chuyên khoa nhi 47/2013/HP-GPHĐ 5/4/2023

Số 137 phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng

38
Phòng khám Răng hàm mặt Nha khoa Úc Châu cơ sở 2 
thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hạ 000581/HP-GPHĐ 8/27/2025 Số 99 Hồ Sen, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng

39 Phòng khám bệnh Nội khoa 76/2014/GPHĐ-SYT 5/16/2014
Số 127 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng

40
Phòng khám bệnh Nội khoa 210/2014/GPHĐ-SYT 12/5/2014 Thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

41
Trạm Y tế xã Thượng Hồng, số 2 001028/HP-GPHĐ 8/6/2025 Thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng

42
Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ (thuộc 
Công ty TNHH thương mại dịch vụ thẩm mỹ Thanh Hải) 000301/HP-GPHĐ 7/28/2022

Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng

43
Phòng khám chuyên khoa nội AB thuộc Công ty TNHH 
TM và DV ACE Việt Nam 001152/HP-GPHĐ 8/14/2025

Ki ốt số 5A, 324 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành 
phố Hải Phòng

44
Phòng khám Nội tổng hợp 90/2013/GPHĐ-SYT 2/28/2013 Nam Tử, Kiến Thiết, Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

45 Phòng khám chuyên khoa Nhi 000373/HP-GPHĐ 12/8/2020
Số 531 đường Đa Phúc, TDP Đông Lãm 1, phường Đa Phúc, quận 
Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

46
Phòng khám Nội tổng hợp 000651/HP-GPHĐ 12/8/2023

Số 3/146 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng

47
Phòng Chẩn trị y học cổ truyền 76/SYT-GPHĐ/2014 9/5/2014 Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

48 Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng 377/2013/GPHĐ-SYT 12/20/2013
Số 122/16 mở rộng Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng

49
Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc hộ kinh doanh Trần 
Thị Thược 000757/HP-GPHĐ 12/16/2024 Số 13/152 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

50
Cơ sở dịch vụ y tế 000485/HP-GPHĐ 7/4/2022

Ngõ 38 Quy Tức, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng

51
Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc hộ kinh doanh Phạm 
Văn Dương 000775/HP-GPHĐ 1/7/2025

Số 47/201 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng



52
Phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa 000080/HP-GPHĐ 9/25/2017 Số 12/78 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

53
Dịch vụ y tế 63/2013/GPHĐ-SYT 2/1/2013 Chính nghị, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng

54 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Tuệ Đức 320/HD-GPHĐ 1/10/2024 Số 137 Bạch Đằng, Trần Phú, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

55
Phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa 128/2012/HP-GPHĐ 4/16/2019 Số 696 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng

56
Phòng khám chuyên khoa 000028/HP-GPHĐ 4/28/2017 Số 47 Hoàng Quốc Việt, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng

57 Cơ sở dịch vụ y tế (ngoài giờ) 83/SYT-GPHĐ/2014 9/5/2014
224 Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 
Dương

58
Phòng khám chuyên khoa da liễu (thuộc Công ty Cổ phần 
Y tế Medhomes) 000606/HP-GPHĐ 8/7/2023

Tầng 3, số 555 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng

59
Cơ sở dịch vụ y tế (ngoài giờ) 25/SYT-GPHĐ/2015 4/14/2015 Số 27 khu 18, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

60 Cơ sở dịch vụ y tế (ngoài giờ) 37/2014/GPHĐ-SYT 10/4/2014
Số 1B DD, Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng

61
Dịch vụ y tế 230/2013/GPHĐ-SYT 6/7/2013

Số 94 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng

62
Cơ sở dịch vụ y tế 26/SYT-GPHĐ/2015 4/14/2015

Quán Tranh, thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh 
Hải Dương

63
Phòng khám tư vấn, điều trị dự phòng Đông Giao thuộc 
Công ty TNHH TM và DV ACE Việt Nam 001153/HP-GPHĐ 8/14/2025 Thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng

64
- Kiến An, Hải Phòng trực thuộc Công ty TNHH 
Medlatec Việt Nam 000358/HP-GPHĐ 10/8/2025 Số 615 Trường Chinh, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng

65
Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc 
xạ (trực thuộc công ty TNHH kính mắt An Gia) 000741/HP-GPHĐ 11/28/2024

Thửa đất số 03, khu B1, lô 7B, khu đô thị ngã 5 Sân bay Cát Bi, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

66
Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Nutivac An Lão - 
thuộc công ty cổ phần Phúc Sinh An 000447/HP-GPHĐ 2/2/2026

Số 254 đường Ngô Quyền, thôn Hoàng Xá, xã An Lão, thành phố Hải 
Phòng

67
Cơ sở dịch vụ y tế 91/SYT-GPHĐ 11/25/2013 Số 34C An Ninh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương

68
Phòng chẩn trị YHCT 21/SYT-GPHĐ 1/24/2013 Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

69
Phòng khám chuyên khoa Da liễu Bác sĩ
Nguyên (Ngoài giờ) 121/HD-GPHĐ 1/21/2019

 Số 151 Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, thành
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương



70
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 000158/HP-GPHĐ 6/5/2018

Số 197A Thư Trung 2, phường Đằng Lâm, quận
Hải An, Hải Phòng

71
Phòng khám Nội tổng hợp 000260/HP-GPHĐ 9/16/2019

Số 85 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng

72 Phòng khám Nội tổng hợp 87/2013/GPHĐ-SYT 2/28/2013 An Thung, Tiên Cường, Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

73
Cơ sở dịch vụ y tế (ngoài giờ) 85/SYT-GPHĐ/2014 9/5/2014

Số 42 khu I, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương

74
Phòng khám Nội tổng hợp 127/2013/GPHĐ-SYT 2/28/2013 Trung Lập, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

75 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 000372/HP-GPHĐ 10/19/2022
Số 376 đường Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng

76
Cơ sở dịch vụ y tế 30/2014/GPHĐ-SYT 10/4/2014

Thôn Bấc 1, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 
Phòng

77
Phòng khám chuyên khoa Sản - KHHGĐ 289/2013/GPHĐ-SYT 8/5/2013

Số 392 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng

78 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 51/SYT-GPHĐ 6/27/2013 Trụ Hạ, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

79
Phòng khám chuyên khoa Phụ sạn - KHHGĐ 204/2014/GPHĐ-SYT 11/5/2014

Khu Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 
Phòng

80
Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vitanova - thuộc Hộ kinh 
doanh Vitanova

001727/HP-GPHĐ 6/29/2026 38 Trần Quốc Hoàn, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng

81 Phòng khám chuyên khoa Nội 149/HD-GPHĐ 7/8/2019
Thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ( nay 
là phường Việt Hoà, thành phố Hải Phòng)

82
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 000112/HP-GPHĐ 1/22/2021

338 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng

83
Cơ sở dịch vụ Y tế 000181/HP-GPHĐ 8/9/2018 Thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng

84 Phòng khám bệnh Nội khoa 39/2014/GPHĐ-SYT 4/10/2014 Ki ốt 14+15 chợ Hỗ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

85
Phòng khám chuyên khoa Nhi 000640/HP-GPHĐ 11/14/2023 Thôn Tây, xã Thuỷ Triều, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

86
Cơ sở chẩn đoán hình ảnh Hoa Động thuộc hộ kinh 
doanh Bùi Quang Quân 000823/HP-GPHĐ 6/11/2025

Tổ dân phố Bái Ngoài, phường Hoa Động, thành phố Thuỷ Nguyên, 
thành phố Hải Phòng

87 Cơ sở dịch vụ y tế 127/SYT-GPHĐ/2014 11/24/2014 Khu dân cư Trại Sen, phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương



88
Phòng khám chuyên khoa Tạo hình thẩm mỹ Dr Đức Hoà 
thuộc hộ kinh doanh Dr Đức Hoà 001175/HP-GPHĐ 8/21/2025 21/274 Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng

89 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 138/GPHĐ-SYT 12/26/2012 Số 313 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

90
Phòng khám đa khoa Bình Minh trực thuộc Công ty 
TNHH dược phẩm Thành Đông 001339/HP-GPHĐ 12/5/2025 Thôn Lý Đỏ, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng

91
Cơ sở dịch vụ y tế 141/SYT-GPHĐ-2014 12/30/2014 Thôn Ngái, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

92
Phòng khám chẩn đoán siêu âm(ngoài giờ) 52/SYT-GPHĐ/2016 9/20/2016 Thôn Đôn Giáo, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

93 Cơ sở dịch vụ y tế 16/SYT-GPHĐ 1/24/2013 Khu 3, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn

94
Phòng giải phẫu bệnh 000456/HP-GPHĐ 2/24/2022

Số nhà 13 ngõ 33 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, 
thành phố Hải Phòng

95
Phòng chẩn trị YHCT 294/2013/GPHĐ-SYT 8/5/2013 Thôn Phong Niên, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

96 Phòng khám chuyên khoa Phụ sạn - KHHGĐ (Ngoài giờ) 32/SYT-GPHĐ 3/29/2013
Ki ốt 6 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương


